CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ VANG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐCS TRƯỜNG THCS AN BẰNG VINH AN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS

AN BẰNG VINH AN ĐĂNG KÍ THAM QUAN HÈ NĂM 2015
	STT
	                HỌ VÀ TÊN
	            ĐI KÈM
	SỐ TIỀN ĐÃ NỘP
	    
	

	1
	Trương Minh Nam
	
	
	
	

	2
	Tô Ngọc Thạch
	
	
	
	

	3
	Văn Công Hóa
	
	
	
	

	4
	Trần Đình Sang
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Cúc
	02 con
	
	
	

	6
	Đỗ Thị Hiền
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Nguyên
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị  Hà
	Nguyễn Anh Tư 01 con
	
	
	

	9
	Lê Thị Thanh
	02 con
	
	
	

	10
	Đoàn Văn Toản
	
	
	
	

	11
	Trương Hành
	
	
	
	

	12
	Lê Thị Ngọ
	Hồ Văn Tài
	
	
	

	13
	Dương Chí Văn
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Lành
	03 người
	
	
	

	15
	Phan Thị Kim Chi
	01 con < 6t
	
	
	

	16
	Lê Thị Tuyết
	01 con
	
	
	

	17
	Lê Thị Thùy Trang
	01 con
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Quốc
	
	
	
	

	19
	Ngô Thị Hồng Vân
	01 con < 6t
	
	
	

	20
	Trương Trần Bảo Minh
	
	
	
	

	21
	Lê Quang
	
	
	
	

	22
	Dương Thị Vân Nga
	
	
	
	

	23
	Trần Thị Diệu Quỳnh
	02 con < 6t
	
	
	

	24
	Nguyễn Văn Uẩn
	Vợ + 02 con
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân
	Lê Bát + 02 con
	
	
	

	26
	Huỳnh Văn Tín
	Vợ + 01 con < 6t
	
	
	

	27
	Phan Văn Ngọc
	
	
	
	

	28
	Bùi Nguyên Quân
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Hoà
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Nẵng
	Đi xe máy
	
	
	

	31
	
	
	
	
	


- Địa điểm tập kết 1:  6h 00 Nhà Văn Hóa Trung Tâm Huế  (xe số 01)                
- Địa điểm tập kết 2:  7h 00 Trường THCS Vinh Thanh

- Địa điểm tập kết 3:  7h 30 Ngã tư Vinh An                               

                                                                                                              Chủ tịch CĐ

                                                                                                             Văn Công Hóa

	STT
	          XE SỐ 01(18 chổ)
	            XE SỐ 02 (07 chổ)
	      XE SỐ 03 (18 chổ)

	1
	Trương Minh Nam
	Trần Đình Sang
	Văn Công Hóa

	2
	Đoàn Văn Toản
	Nguyễn Thị Cúc 02 con
	Trương Trần Bảo Minh

	3
	Phan Thị Kim Chi + 01 con < 6t
	Nguyễn Văn Uẩn 
Vợ + 02 con
	Lê Quang

	4
	Lê Thị Tuyết + 01 con
	Trần Thị Diệu Quỳnh
	Nguyễn Thị Nguyên

	5
	Ngô Thị Hồng Vân 01 con < 6t
	Phan Văn Ngọc 02 con < 6t
	Lê Thị Thanh + 02 con > 06 tuổi

	6
	Bùi Nguyên Quân
	
	Lê Thị Thùy Trang
 01 con > 06 tuổi

	7
	Tô Ngọc Thạch
	
	Nguyễn Hoà

	8
	Nguyễn Văn Quốc
	
	Nguyễn Thị Lành 02 con > 06 tuổi

	9
	Dương Thị Vân Nga
	
	Phạm Tài

	10
	Lê Thị Ngọ
	
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân

	11
	Hồ Văn Tài
	
	Lê Bát   01 con > 06 tuổi

	12
	Dương Chí Văn
	
	Nguyễn Anh Tư 

	13
	Huỳnh Văn Tín
	
	Nguyễn Thị  Hà 01 con > 06 tuổi

	14
	Nguyễn Thị Phương 01 con < 6t
	
	Nguyễn Hòa

	15
	Đỗ Thị Hiền
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


